TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ  KHỐI LỚP 4
Năm học: 2015-2016 (Phần thi cá nhân)

Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian giao đề)


I. Hãy tìm kết quả đúng cho các bài toán sau đây:

Bài 1: Kết quả dãy tính sau đây bằng bao nhiêu?

2012 + 201 – 201 x 3 + 201 : 3 + 2 x 
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 x 
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 x 4







Đáp số: ..........................................................
Bài 2: Tìm số thích hợp điền vào ô trống: 55 x 5 + 55 + 55 x         =  55 x 55                                             

                                                       Đáp số: ..........................................................

Bài 3: Cho các chữ số: 0, 1, 2, 3, 4. Có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số trên?







Đáp số: ..........................................................
 Bài 4: Tìm số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 6 lần chữ số hàng đơn vị của nó. 
                                                                   Đáp số: ..........................................................
Bài 5:Một con rùa bò hết quãng đường dài 13m5dm trong 3 giờ, giờ thứ nhất rùa bò được 
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3

 quãng đường, giờ thứ hai rùa bò được 
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 quãng đường còn lại. Hỏi giờ thứ ba rùa đi được bao nhiêu đề ximét?



                                                     Đáp số:............. .............................................
Bài 6: Một hộp bánh giá 36 000 đồng và một hộp sữa tươi giá 4800 đồng. Sau khi mua 2 hộp bánh và 6 hộp sữa tươi, mẹ còn lại 178 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền?

                                                           Đáp số: ..........................................................
 Bài 7: Cho dãy số: 1; 2; 6; 24; 120; ...; ...; ...;  3 số cần viết tiếp vào dãy số trên là những số nào?





Đáp số: ..........................................................
Bài 8: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào 
[image: image5.wmf]3

7

, lần thứ hai chảy thêm vào 
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 bể. Hỏi còn mấy phần bể chưa có nước?





Đáp số: ..........................................................
Bài 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100 m và chiều rộng bằng 
[image: image7.wmf]1

2

 chiều dài. Trung bình cứ 1m2 thu hoạch được 
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 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?





Đáp số: ..........................................................

Bài 10: Rút gọn phân số 
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 thành phân số tối giản ta được phân số nào?
.

                                                   Đáp số: ...........................................................
	ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ  KHỐI LỚP 4

Năm học: 2015-2016 

Thời gian làm bài: 5 phút.


Họ và tên:……………………………………..……SỐ BÁO DANH:…………………..…...

Đề 1: . Bình 18 tuổi, Tuấn 16 tuổi, Hải có số tuổi bằng nửa tổng số tuổi của Bình và Tuấn. Tuổi của Minh hơn trung bình cộng của Bình, Tuấn và Hải là 2 tuổi. Tuổi Thanh kém trung bình cộng của cả 5 bạn là 10 tuổi. Hỏi Thanh bao nhiêu tuổi ?

                                                     Đáp số: ..........................................................


	ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ  KHỐI LỚP 4

Năm học: 2015-2016 

Thời gian làm bài: 5 phút.


Họ và tên:……………………………………..……SỐ BÁO DANH:…………………..…...

Đề 2: Tìm tổng của hai số, biết hiệu của chúng bằng 2013 và hiệu đó bằng 
[image: image10.wmf]1
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 số bé.
[image: image11.wmf]





                                                    Đáp số: ..........................................................



	ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ  KHỐI LỚP 4

Năm học: 2015-2016 

Thời gian làm bài: 5 phút.


Họ và tên:……………………………………..……SỐ BÁO DANH:…………………..…...

Đề 3: Tìm tích của hai số, biết rằng nếu tăng thừa số thứ nhất lên 3 lần và thừa số thứ hai lên 12 lần thì được tích mới 72432





Đáp số: ..........................................................




	ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ  KHỐI LỚP 4

Năm học: 2015-2016 

Thời gian làm bài: 5 phút.


Họ và tên:……………………………………..……SỐ BÁO DANH:…………………..…...

Đề 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 8m. Nếu tăng số đo mỗi chiều thêm 4m thì diện tích sẽ tăng thêm 264m2. Tính diện tích thửa ruộng đó ?

                                                Đáp số: ..........................................................


	ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ  KHỐI LỚP 4

Năm học: 2015-2016 

Thời gian làm bài: 5 phút.


Họ và tên:……………………………………..……SỐ BÁO DANH:…………………..…...

Đề 5: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta được số mới gấp 6 lần số phải tìm .
                                          Đáp số: ..........................................................


	ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ  KHỐI LỚP 4

Năm học: 2015-2016 

Thời gian làm bài: 5 phút.


Họ và tên:……………………………………..……SỐ BÁO DANH:…………………..…...

Đề 6: Cần phải cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số 
[image: image12.wmf]2

11

 cùng một số tự nhiên nào để đực phân số mới bằng 
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                                                  Đáp số: ..........................................................




	ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ  KHỐI LỚP 4

Năm học: 2015-2016 

Thời gian làm bài: 5 phút.


Họ và tên:……………………………………..……SỐ BÁO DANH:…………………..…...

Đề 1A: Trong kì thi Giao lưu Toán Tuổi thơ lớp 4 năm học 2013-2014, toàn huyện có 186 học sinh tham gia. Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số báo danh của các thí sinh (Không tính các chữ số 0 ở trước các số báo danh).

                                                  Đáp số: ..........................................................




	ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ  KHỐI LỚP 4

Năm học: 2015-2016 

Thời gian làm bài: 5 phút.


Họ và tên:……………………………………..……SỐ BÁO DANH:…………………..…...

Đề 2A: Tìm hai số biết trung bình cộng của chúng là 93 . nếu xoá chữ số 1 ở bên trái số thứ nhất ta được số thứ hai                                                  

Đáp số: ..........................................................


	ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ  KHỐI LỚP 4

Năm học: 2015-2016 

Thời gian làm bài: 5 phút.


Họ và tên:……………………………………..……SỐ BÁO DANH:…………………..…...

Đề 3A: Có một số kẹo đem chia cho một số trẻ mẫu giáo. nếu mỗi em được chia 3 cái thì  còn thừa 2 cái. Nếu mỗi em được chia 4 cái thì thiếu 3 cái. Hỏi có bao nhiêu cái kẹo và bao nhiêu trẻ ?

Đáp số: ..........................................................



	ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ  KHỐI LỚP 4

Năm học: 2015-2016 
Thời gian làm bài: 5 phút.


Họ và tên:……………………………………..……SỐ BÁO DANH:…………………..…...

Đề 4A: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 35m. Khu vườn đó được mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so với trước tăng gấp rưỡi và do đó diện tích tăng thêm 280m2. Tính chiều rộng và diện tích khu vườn khi mở thêm .

Đáp số: ..........................................................



	ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ  KHỐI LỚP 4

Năm học: 2015-2016 

Thời gian làm bài: 5 phút.


Họ và tên:……………………………………..……SỐ BÁO DANH:…………………..…...

Đề 5A: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 96m. Biết rằng nếu tăng chiều rộng thêm 45dm 
và giảm chiều dài đi 55dm thì mảnh đất dó trở thành hình vuông. Hãy tính diện tích mảnh đất đó?
Đáp số: ..........................................................



	ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ  KHỐI LỚP 4

Năm học: 2015-2016 

Thời gian làm bài: 5 phút.


Họ và tên:……………………………………..……SỐ BÁO DANH:…………………..…...

Đề 6A: Tổng của bốn số tự nhiên là 2235. Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ hai, xóa chữ số hàng đơn vị của số thứ hai ta được số thứ ba, xóa chữ số hàng đơn vị của số thứ ba ta được số thứ tư. Tìm số thứ nhất..
Đáp số: ..........................................................


























Điểm bài thi:                                Họ tên và chữ ký Giám khảo:
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Điểm bài thi:                                Họ tên và chữ ký Giám khảo:




















Điểm bài thi:                                Họ tên và chữ ký Giám khảo:





Điểm bài thi:                                Họ tên và chữ ký Giám khảo:





Điểm bài thi:                                Họ tên và chữ ký Giám khảo:





























Điểm bài thi:                                Họ tên và chữ ký Giám khảo:





Điểm bài thi:                                Họ tên và chữ ký Giám khảo:
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